
Phụ lục 01
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG

NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 1, THÔN 3

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Vi Thành Sáng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Ngô Thị Hương Công chức Trung tâm Phục vụ
hành chính công Thư ký

3 Chu Bích Huệ Viên chức Trung tâm
Dịch vụ công ích Ủy viên

4 Lý Trung Dũng Viên chức Trung tâm
Dịch vụ công ích Ủy viên

5 Phạm Thị Tuyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ủy viên

6 Phạm Văn Yên Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Ủy viên

7 Lương Văn Thuận Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Hoàng Văn Tần Chi hội trưởng Cựu chiến binh Ủy viên

9 Bế Thị Long Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Bế Thành Công Người có uy tín Ủy viên

11 Lành Thị Đoan Đại diện cử tri Ủy viên

12 Đặng Thị Vạnh Đại diện cử tri Ủy viên

13 Hoàng Thị Giáp Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 02
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 2, THÔN PHẬT CHỈ

(Gồm cử tri thôn Phật Chỉ, Công an xã)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Lý Thị Thư Bí thư, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Thắm Công chức Trung tâm phục vụ hành chính
công Thư ký

3 Mã Xuân Trường Chi Hội trưởng Chi hội CCB Ủy viên

4 Vi Minh Hưởng Trưởng ban Công tác Mặt trận Ủy viên

5 Vi Minh Hầu Tổ viên Tổ ANTT Ủy viên

6 Vi Văn Huệ Tổ trưởng tổ an ninh trật tự Ủy viên

7 Nguyễn Thị Kim Liên Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Hoàng Ngọc Vũ Đại diện cử tri Ủy viên

9 Lại Vĩnh Thái Đại diện cử tri Ủy viên

10 Lộc Thị Hà Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Thị Viên Đại diện cử tri Ủy viên

12 Lộc Văn Thành Phó Trưởng Công an xã Ủy viên

13 Nguyễn Đàm Bảo Trung Cán bộ công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 03
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 03, THÔN KHE MẠ
(Gồm cử tri thôn Khe Mạ)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Nịnh Thị Bình Bí thư, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Thư ký

3 Sái Văn Thủy Viên chức Trung tâm Dịch vụ
Công ích xã Ủy viên

4 Phương Thị Hanh Chi Hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

5 La Văn Tô Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Lù Thị Lường Phó Bí thư Chi bộ Ủy viên

7 Lý Tiến Bộ Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Lý Việt Trần Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Hà Thị Phương Mai Đại diện cử tri Ủy viên

10 Bế Thị Nở Đại diện cử tri Ủy viên

11 Bùi Văn Hùng Đại diện cử tri Ủy viên

12 La Thị Kim Tuyến Đại diện cử tri Ủy viên

13 Trương Võ Hồng Nguyên Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 04
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 4, THÔN 4

(gồm cử tri thôn 4)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Sầm Văn Tăng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Hoài Thu Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học II Đình Lập Thư ký

3 Mai Thu Hương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

4 Giáp Thị Thái Chi hội trưởng Phụ  nữ Ủy viên

5 Lý Văn Nghĩa Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ủy viên

6 Vương Văn Tùng Phó trưởng thôn Ủy viên

7 Vi Xuân Lực Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

8 Nguyễn Minh Tuấn Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Hà Thị Tuyết Đại diện cử tri Ủy viên

10 Mã Thị Hằng Đại diện cử tri Ủy viên

11 Sái Hồng Thiện Đại diện cử tri Ủy viên

12 Nông Thị Mơ Đại diện cử tri Ủy viên

13 Hoàng Thị Luyến Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 05
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 05, THÔN BÌNH CHƯƠNG 1
(Gồm cử tri thôn Bình Chương 1 và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 Đình Lập)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Thị Hoa Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Đặng Tú Phương Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công Thư ký

3 Hoàng Thị Thúy Vui Phó Bí thư chi bộ,
Trưởng ban CTMT Ủy viên

4 Hoàng Thị Hồng Thôn đội trưởng Ủy viên

5 Hoàng Thị An Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Chi
hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

6 Nông Thị Hóa Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

7 Tô Văn An Phó trưởng thôn Ủy viên

8 Sái Văn Thái Đại diện cử tri Ủy viên

9 Lý Việt Hòa Đại diện cử tri Ủy viên

10 Bế Phương Thảo Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Minh Thành Cán bộ Công an xã Ủy viên

12 Hoàng Văn Trung
Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu
trưởng Ban chỉ huy phòng thủ
Khu vực 4

Ủy viên

13 Triệu Văn Trung Trợ lý dân vận Ban chỉ huy phòng
thủ Khu vực 4 Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 06
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 06, THÔN BÌNH CHƯƠNG 2
(Gồm cử tri thôn Bình Chương 2 )

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Văn Hoàn Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Chu Thị Lan Viên chức Trung tâm
dịch vụ công ích Thư ký

3 Hoàng Thị Hồng Ngát Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

4 Hà Văn Duyên Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

5 Sái Văn Thức Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Chu Văn Mừng Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

7 Nông Văn Tiệu Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

8 Sái Thị Tuyết Đại diện cử tri Ủy viên

9 Hoàng Như Đại diện cử tri Ủy viên

10 Mai Thanh Thùy Tâm Đại diện cử tri Ủy viên

11 Bế Thị Tâm Đại diện cử tri Ủy viên

12 Lộc Văn Thức Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 07
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 07, THÔN PÒ TẤU
(Gồm cử tri thôn Pò Tấu )

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Nguyễn Trường Danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Lệ Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký

3 Vi Thị Phương Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội
trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

4 Phạm Văn Thu Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ ANTT Ủy viên

5 Lăng Hùng Tiến Bí thư chi đoàn Thanh niên, Thôn đội
trưởng, Tổ phó Tổ ANTT Ủy viên

6 Hoàng Văn Tỵ Phó Trưởng thôn, Tổ viên Tổ ANTT Ủy viên

7 Sái Thị Lưu Nhân viên y tế, Cộng tác viên Dân số Ủy viên

8 Hoàng Thị Hiền Người uy tín Ủy viên

9 Hà Thị Hương Đại diện cử tri Ủy viên

10 Lâm Văn Khoa Đại diện cử tri Ủy viên

11 Ty Văn Hùng Đại diện cử tri Ủy viên

12 Vi Du Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 08
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 08, THÔN CÒN ÁNG
(Gồm cử tri thôn Còn Áng)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Sái Văn Đức Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Quế Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội Thư ký

3 Hoàng Thị Thảo Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

4 Triệu Văn Thanh Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

5 Đặng Phú Lý Thôn đội trưởng Ủy viên

6 Vi Thị Thiên Nhân viên y tế thôn bản Ủy viên

7 Hoàng Văn Chức Tổ viên Tổ ANTT Ủy viên

8 Nguyễn Văn Cường Đại diện cử tri Ủy viên

9 Dương Kim Lưu Đại diện cử tri Ủy viên

10 Triệu Thị Vân Đại diện cử tri Ủy viên

11 Đặng Thị Pham Đại diện cử tri Ủy viên

12 Cao Xuân Thương Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 09
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 9, THÔN 1

(cử tri thôn 1)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Nguyễn Trọng Trực Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Tổ trưởng

2 Đàm Thị Tới Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non
I Đình Lập Thư ký

3 Hoàng Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ủy viên

4 Lê Mạnh Trung Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Ủy viên

5 Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên Trường Mầm non I Đình Lập Ủy viên

6 Hoàng Thị Thúy Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ủy viên

7 Mã Thị Hiền Phó phụ nữ thôn Ủy viên

8 Lã Đức Minh Đại diện cử tri Ủy viên

9 Nguyễn Thị Niên Đại diện cử tri Ủy viên

10 Hà Ngọc Hòa Đại diện cử tri Ủy viên

11 Đinh Thị Huệ Đại diện cử tri Ủy viên

12 Lê Thúy Hường Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 10
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 10, THÔN 2

(gồm cử tri thôn 2)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Trần Văn Phiến Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Chu Thị Thuận Phó Hiệu trưởng Trường
Mầm non I Đình Lập Thư ký

3 Dương Thị Mai Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Ủy viên

4 Lại Tuấn Vũ Viên chức trạm y tế xã Ủy viên

5 Nguyễn Thị Giang Viên chức trạm y tế xã Ủy viên

6 Nguyễn Thị Liên Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ủy viên

7 Vy Thị Thắm Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

8 Trần Đức Vương Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Nguyễn Tiến Lượng Tổ trưởng tổ An ninh Ủy viên

10 Mai Thanh Hiếu Nhân viên y tế Ủy viên

11 Mã Thị Bông Đại diện cử tri Ủy viên

12 Mai Văn Lâm Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 11
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 11, THÔN KHE VUỒNG
(Gồm cử tri thôn Khe Vuồng )

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Ghi chú

1 Hoàng Văn Môn Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Toàn Phó Hiệu trưởng Trường
Tiểu học II Đình Lập Thư ký

3 Vy Trọng Thanh Chuyên viên Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Ủy viên

4 Vương Thị Đào Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

5 Hoàng Thị Hồng Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

6 Bùi Văn Quyền Phó Trưởng thôn Ủy viên

7 Hoàng Trường Minh Trưởng ban công tác
Mặt trận Ủy viên

8 Hoàng Văn Huynh Bí thư chi đoàn
Thanh niên Ủy viên

9 Vũ Xuân Hải Người uy tín Ủy viên

10 Chu Thị Tâm Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Thị Choi Đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Đình Huy Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 12
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 12, THÔN QUYẾT TIẾN
(Gồm cử tri thôn Quyết Tiến )

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Bà Vi Thị Hoa Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nông Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường THCS
II Đình Lập Thư ký

3 Lường Văn Luân Viên chức Trung tâm Dịch vụ
Công ích Ủy viên

4 Bế Vũ Trường Viên chức Trạm y tế xã Ủy viên

5 Phan Thị Việt Phó thôn, Tổ trưởng
Tổ An ninh Ủy viên

6 Hoàng Thị Hằng Trưởng Ban công tác Mặt trận Ủy viên

7 Bế Văn Thành Bí thư chi bộ Ủy viên

8 Bế Xuân Vương Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Vi Văn Nhất Thôn Đội Trưởng Ủy viên

10 Vi Văn Phúc Đại diện cử tri Ủy viên

11 Bế Văn Bảo Đại diện cử tri Ủy viên

12 Bế Văn Say Đại diện cử tri Ủy viên

13 Nguyễn Văn Tuệ Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 13
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 13, THÔN NGÀN CHẢ
(Gồm cử tri thôn Ngàn Chả)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Triệu Văn Lý Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Dương Văn Vương Công chức phòng Kinh tế Thư ký

3 Hoàng Thị Bích Giáo viên Trường Mầm non I Đình
Lập Ủy viên

4 Đặng Thị Phương Tổ trưởng Tổ an ninh , Nhân viên y
tế, Cộng tác viên dân số Ủy viên

5 Triệu Văn Bảo Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Dương Trung An Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Dương Trung Bảo Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

8 Dương Trung Chi Bí thư chi đoàn thanh niên Ủy viên

9 Hoàng Thị Phương Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Ủy viên

10 Triệu Tiến Thọ Đại diện cử tri Ủy viên

11 Dương Trung Điện Đại diện cử tri Ủy viên

12 Lành Văn Tuyền Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 14
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 14, THÔN 5

(gồm cử tri thôn 5)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Phùng Thị Ngoan Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vi Thu Trang Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký

3 Nông Văn Duy Giáo viên Trường Tiểu học I Đình Lập Ủy viên

4 Hoàng Thị Sinh Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Ủy viên

5 Cao Văn Minh Hưng Phó Trưởng thôn, thôn Đội trưởng Ủy viên

6 Trần Thị Tuyết Chi hội trưởng hội Phụ nữ, Chi hội trưởng
hội Nông dân Ủy viên

7 Đặng Quang Phê Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Dương Hiền Ly Đại diện cử tri Ủy viên

9 Lưu Đức Mạnh Đại diện cử tri Ủy viên

10 Đặng Thế Nam Đại diện cử tri Ủy viên

12 Vàng Seo Toán Cán bộ Công an xã Ủy viên
Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 15
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 15, THÔN 7

(gồm cử tri thôn 7)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1  Nguyễn Hùng Mạnh Bí thư, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Tô Thị Điệp Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký

3 Hoàng Thị Bích Kiên Trưởng Ban CTMT thôn Ủy viên

4 Đặng Thanh Hùng Phó thôn Ủy viên

5 Vi Văn Hùng Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Hà Thị Hồng Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Vi Tiến Đạt Bí thư Đoàn thanh niên thôn Ủy viên

8 Hà Thị Thủy Giáo viên Trường THCS II Đình Lập Ủy viên

9 Hoàng Văn Lậy Người uy tín Ủy viên

10 Nguyễn Thị Xuân Đại diện cử tri Ủy viên

11 Lương Thị Chành Đại diện cử tri Ủy viên

12 Đặng Thị Liễu Cử tri Ủy viên

13 Chu Thị Lý Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 16
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN

DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 16, THÔN 8

(gồm cử tri thôn 8)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Bà Bế Thị Hải Hiên Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nông Thị Thu Thảo Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thư ký

3 Vi Văn Sơn Viên chức trạm y tế xã Ủy viên

4 Bà Lã Thị Cam Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Ủy viên

5 Bà Vi Thị Hoài Thanh Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ủy viên

6 Ông Hoàng Văn Chiến Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Ủy viên

7 Ông Hà Thái Sơn Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn Ủy viên

8 Ông Hà Văn Nam Thôn đội trưởng Ủy viên

9 Bà Bùi Thị Nhàn Đại diện cử tri Ủy viên

10 Bà Nguyễn Thị Ái Đại diện cử tri Ủy viên

11 Mã Thị Kiên Đại diện cử tri Ủy viên

12 Đình Hồng Lan Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 17
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 17, THÔN 6

(gồm cử tri thôn 6)
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Trần Văn Kiều Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Hiền Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thư ký

3 Phạm Văn Chiến Viên chức Trạm y tế xã Ủy viên

4 Vi Thanh Mai Trưởng Ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Vi Thị Sinh Phó trưởng thôn Ủy viên

6 Lý Văn Tùng Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Hoàng Thị Bé Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Ủy viên

8 Phạm Thành Trung Tổ trưởng tổ an ninh thôn Ủy viên

9 Vi Hồng Dương Người uy tín ở thôn Ủy viên

10 Đặng Tố Nga Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Thị Loan Đại diện cử tri Ủy viên

12 Đặng Thị Nghiệp Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 18
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 18, THÔN CÒN ĐUỐNG
(Gồm cử tri thôn Còn Đuống)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Văn Thành Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vi Thị Giang Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công Thư ký

3 Vy Đức Anh Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Ủy viên

4 Lành Thị Hạnh Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

5 Vi Văn Đạo Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Vi Xuân Quang Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Vi Văn Sơn Tổ trưởng Tổ an ninh, Phó thôn Ủy viên

8 Nguyễn Văn Thế Chi hội trưởng Hội Nông dân,
Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

9 Sầm Thị Bông Đại diện cử tri Ủy viên

10 Vi Thị Nhung Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Văn Điện Đại diện cử tri Ủy viên

12 Tô Thị Đội Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 19
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 19, THÔN KIM QUÁN
(Gồm cử tri thôn Kim Quán)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Đặng Huy Hải Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thu Hà Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND Thư ký

3 Hoàng Thị Hạnh Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

4 Lành Văn Phúc Phó Trưởng thôn Ủy viên

5 Vương Hữu Khánh Tổ trưởng tổ An ninh Ủy viên

6 Lý Thị Hà Phó bí thư chi bộ Ủy viên

7 Nông Thị Khởi Chi hội trưởng nông dân Ủy viên

8 Đặng Văn Tuấn Đại diện cử tri Ủy viên

9 Nông Văn Chiến Đại diện cử tri Ủy viên

10 Trần Thị Thanh Đại diện cử tri Ủy viên

11 Trần Thị Thoa Đại diện cử tri Ủy viên

12 Chu Thị Phong Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 20
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 20, THÔN BẢN CHUÔNG
(Gồm cử tri thôn Bản Chuông)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Văn Hiếu Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vi Thanh Mai Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký

3 Hoàng Hồng Thị Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Vi Thị Diện Chi hội trưởng Phụ nữ,
Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

5 Hoàng Thị Hay Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Mã Văn Tài Bí thư chi đoàn Ủy viên

7 Hoàng Văn Hảo Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Hoàng Văn Thiết Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Vi Thị Đào Người uy tín Ủy viên

10 Hoàng Thị Duyên Đại diện cử tri Ủy viên

11 Vương Văn Quyết Đại diện cử tri Ủy viên

12 Nông Thị Uyên Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 21
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 21, THÔN TÀ HÓN
(Gồm cử tri thôn Tà Hón)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Văn Hòa Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Triệu Thị Nhung Giáo viên Trường Tiểu học II Đình
Lập Thư ký

3 Hoàng Thị Nguyên Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Ủy viên

4 Đặng Thị Thủy Phó Bí thư chi bộ,
Phó Trưởng thôn Ủy viên

5 Nông Mạnh Hoan Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Mã Thị Lan Hương Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

7 Hoàng Văn Đình Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Bế Văn Dũng Chi hội trưởng Hội Nông dân Ủy viên

9 Sầm Thị Thân Đại diện cử tri Ủy viên

10 Đàm Thị Hồng Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Văn Cun Đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Thị Đông Đại diện cử tri Ủy viên

13 Lê Giang Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 22
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 22, THÔN NÀ PÁ
(Gồm cử tri thôn Nà Pá)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Trần Văn Dang Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vi Thị Thùy Vân Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký

3 Lương Thị Na Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy viên

4 Hoàng Thị Nhường Chi hội trưởng Phụ nữ,
Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

5 Hoàng Văn Bắc Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Phương Văn Dũng Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

7 Vương Văn Đức Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Hoàng Văn Kiên Bí thư chi đoàn Thang niên Ủy viên

9 Bế Thị Chuyên Nhân viên y tế, Cộng tác viên dân số Ủy viên

10 Vi Thị Tiếp Đại diện cử tri Ủy viên

11 Tô Thị Sương Đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Thị Hiện Đại diện cử tri Ủy viên

13 Vi Duy Linh Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên.
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Phụ lục 23
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 23, THÔN CÒN SUNG
(Gồm cử tri thôn Còn Sung)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Thị Khai Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Thúy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký

3 Vy Thị Hương Giang Giáo viên Trường Mầm non II Đình
Lập Ủy viên

4 Hoàng Văn Đoàn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Ủy viên

5 Hoàng Văn Liêm Trưởng ban công tác Mặt trận
Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

6 Hoàng Thị Cận Chi hội trưởng Phụ nữ,
Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

7 Hoàng Thị Ngoan Phó Trưởng thôn Ủy viên

8 Hoàng Minh Huấn Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Hoàng Văn Kiều Người có uy tín Ủy viên

10 Nguyễn Thị Niên Đại diện cử tri Ủy viên

11 Lường Thị Vân Đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Văn Tần Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 24
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 24, THÔN KHE PÙNG
(Gồm cử tri thôn Khe Pùng)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Triệu Thị Hòa Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Công Giáo viên trường Tiểu học II Đình Lập Thư ký

3 Đặng Ngọc Tuyên Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND Ủy viên

4 Phùng Mai Phương Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

5 Triệu Văn Thắng Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

6 Triệu Văn Phúc Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

7 Triệu Phúc Quân Thôn đội trưởng, Bí thư chi đoàn Ủy viên

8 Triệu Tiến Thành Người uy tín Ủy viên

9 Đặng Văn Kim Đại diện cử tri Ủy viên

10 Dương Kim Phúc Đại diện cử tri Ủy viên

11 Dương Kim Ngân Đại diện cử tri Ủy viên

12 Đặng Hữu Phúc Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 25
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 25, THÔN CÒN QUAN
(Gồm cử tri thôn Còn Quan)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hoàng Thị Niên Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Sầm Đức Tuân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội Thư ký

3 Hà Thị Sang Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

4 Mã Văn Bốn Phó trưởng thôn Ủy viên

5 Mã Văn Đông Trưởng ban công tác Mặt trận Ủy viên

6 Mã Hồng Tuấn Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Mã Văn Cường Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

8 Hà Thị Vân Đại diện cử tri Ủy viên

9 Hà Thị Nghiệp Đại diện cử tri Ủy viên

10 Mã Văn Khoa Đại diện cử tri Ủy viên

11 Hoàng Văn Dúng Đại diện cử tri Ủy viên

12 Vi Đức An Cán bộ Công an xã Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên.
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Phụ lục 26
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 26, THÔN PÒ KHOANG
(Gồm cử tri thôn Pò Khoang)

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Đình Lập )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

1 Hà Như Thuần Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Nông Văn Thực Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội Thư ký

3 Nông Thị Phương Thảo Giáo viên Trường Mầm non II
Đình Lập Ủy viên

4 Vàng Thị Tưới Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

5 Hoàng Thị Bích Bí thư Chi bộ Ủy viên

6 Hà Văn Phượng Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ủy viên

7 Hoàng Văn Tình Phó Trưởng thôn Ủy viên

8 Hà Văn Kim Tổ trưởng Tổ AN, Chi hội trưởng
Cựu chiến binh Ủy viên

9 Lê Thị Dương Đại diện cử tri Ủy viên

10 Mã Thị Tuyết Đại diện cử tri Ủy viên

11 Mã Thị Hường Đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Văn Sin Đại diện cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12thành viên.
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